










THUỐC TRỪ BỆNH CÂY 

 

 

CÔNG DỤNG 

Copforce Blue 51 WP được phối hợp 2 hoạt chất, đặc biệt có gốc đồng, nên phổ tác 
dụng rất rộng đối với các loại bệnh hại quan trọng, trên nhiều loại cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

LƯU Ý:  
- Lượng nước phun: 500 lít/Ha, riêng hồ tiêu: 600 - 850 lít/Ha.
Phun ngừa khi vườn có nguy cơ bị bệnh, hoặc khi bệnh mới 
chớm xuất hiện.
Phun lặp lại 5 - 7 ngày sau, khi thời tiết mưa ẩm phù hợp cho 
bệnh phát triển.
THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

 

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

  Cà phê    

Khoai tây    

Hoa hồng     

Lạc
     (đậu phộng)    

1.0 - 1.25 kg/Ha Pha 200 - 250 g/100 lít nước. 

Pha 0.5 % Pha 500 g/100 lít nước.

2.0 - 2.5 kg/Ha Pha 80 - 100 g/bình 20 lít nước.

1.5 kg/Ha Pha 60 g/bình 20 lít nước.

Rỉ sắt  

Thán thư   

Mốc sương  

Đốm đen  





Thaønh phaàn: Iprodione: 250 g/l 
Dung moâi, chaát phuï gia cho ñuû 1 lít

CÔNG DỤNG 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

LƯU Ý:  

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày. 

 

HẠT VÀNG 250 SC là thuốc trừ bệnh cây, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp, phổ rộng, phòng trừ bệnh 
lem lép hạt lúa và bệnh đốm trái nhãn.

- Phun khi lúa sắp trổ hay sau khi trổ đều.
- Phun ướt đều cây nhãn khi trái còn non, bệnh mới xuất hiện 
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao.

Lem lép hạt 
0,7 lít/Ha. Pha 30 - 40ml/bình 16 - 25 lít nước.

Lượng nước phun 400 lít/Ha.

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Lúa  

Đốm quả 
(thâm kim) 

Pha 300 ml/100 lít nước.

Phun ướt đều cây trồng.Nhãn    

THUỐC TRỪ BỆNH 



Thaønh phaàn: Quinalphos: 400 g/l
Dung moâi, chaát phuï gia cho ñuû 1 lít

50 SP

 ÒRT CËAÑ
 HNÄEB

 NÅAUHK IV

Duøng cho phun DRONE

CÔNG DỤNG 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

LƯU Ý:  
THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 7 ngày. 

 

HỎA TIỄN 50 SP là thuốc thế hệ mới, có khả năng nội hấp mạnh và lưu dẫn trong cây, phổ biến tác dụng 
rất rộng với nhiều loại dịch hại, đặc trị bệnh vi khuẩn.
HỎA TIỄN 50 SP còn có khả năng kích thích cây trồng phát triển tốt.
- Thuốc rất ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường. 

Vi khuẩn 
bạc lá/cháy bìa lá lúa

0,5 kg/Ha. Pha 25 g/ bình 20 - 25 lít nước.
Lượng nước phun 2 bình /1000 m2.
- Đối với Drone: Pha 500g/ bình 20 - 30 lít nước
để phun cho 1 Ha. 
- Phun thuốc khi mép lá hoặc ngọn lá lúa có vết 
bệnh bạc lá mới xuất hiện, bệnh thường xảy ra ở 
giai đoạn lúa ôm dòng đến trổ bông.
- Nếu bệnh đã phát triển, nên phun thuốc 2 lần,
cách nhau 7 ngày.
- Không pha chung với thuốc có tính kiềm. 

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Lúa  

THUỐC TRỪ BỆNH 



Thaønh phaàn: Iprobenfos: 100 g/l 
Dung moâi, chaát phuï gia:   90 g/kg

 

LƯU Ý:  

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH 

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng rải thuốc trước thu hoạch 21 ngày. 

 

- Phun khi lúa sắp trổ hay sau khi trổ đều.
- Phun ướt đều cây nhãn khi trái còn non, bệnh mới xuất hiện 
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ thuốc có tính kiềm cao.

Bệnh đạo ôn lá (cháy lá) 25 - 30 kg/Ha Rải thuốc xuống ruộng lúa, khi 
rải cần giữ mực nước ruộng
từ 3-5 cm trong 5-7 ngày. 

25 - 40 kg/Ha

25 - 30 kg/Ha

Đạo ôn cổ bông thổi 
(cổ bông )

Bệnh thối thân

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  Cách dùng   

Lúa  

ĐẶC TRỊ BỆNH
   ĐẠO ÔN
   THỐI THÂN HẠI LÚA 

CÔNG DỤNG 

KISAIGON 10 GR là thuốc trừ nấm nội hấp, gốc lân hữu cơ, có cùng lúc 2 tác dụng phòng và trị
KISAIGON 10 GR là thuốc trừ bệnh dạng hạt đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông, 
ngoài ra còn phòng trừ hữu hiệu bệnh thối thân hại lúa.



ÑAËC TRÒ BEÄNH ÑAÏO OÂN, KHOÂ VAÈN HAÏI LUÙA

Thaønh phaàn: Iprobenfos............... 50 % w/w

Phuï gia, dung moâi... 50 % w/w

50 EC

CÔNG DỤNG 

KISAIGON 50 EC là thuốc trừ nấm nội hấp tác dụng chủ yếu phòng trừ bệnh đạo ôn (lá và cổ bông),
khô vằn (đốm vằn) hại lúa 
 

LƯU Ý:  
- Lượng nước sử dụng: 400 lít nước/Ha
- Phun thuốc khi có đốm bệnh mới xuất hiện
- Có thể pha chung với các loại thuốc trừ sâu bệnh khác trừ thuốc có tính kiềm.
- Lắc đều chai thuốc trước khi sử dụng.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 21 ngày.

Bệnh đạo ôn
(Lá và cổ bông)

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Lúa  
Bệnh khô vằn

(Đốm vằn)

1,0 - 2,0 lít/Ha.

Pha 80 - 120 ml/ bình 16 - 25 lít nước 

THUỐC TRỪ BỆNH 





 

 

THAØNH PHAÀN: Propiconazole: 250 g/L
Chaát gaây nhuõ, dung moâi cho ñuû 1lít.

LEM LEÙP HAÏT LUÙA 
VAØ BEÄNH RÆ SAÉT CAØ PHEÂ

CÔNG DỤNG 

LUNASA 25 EC  là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp, phố rộng, hiệu lực diệt nấm nhanh và mạnh. 

Liều dùng thấp.

LƯU Ý:  
- Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Nếu bệnh đã phát triển mạnh nên phun thuốc 2 lần, cách nhau 
7 - 10 ngày 
- Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác trừ thuốc có tính kiềm cao như dung dịch 
Bordeaux.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày.

Lem lép hạt 0,25 - 0,5 lít/Ha. Pha 20 - 30ml/ bình 16 - 25 lít nước.

 Phun 400 lít/Ha.

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Lúa  

Rỉ sắt 
0,3 - 0,5 lít/Ha. Pha 100 ml/ bình 100 lít nước

Phun 400 - 800 lít nước/Ha.Cà phê    

THUỐC TRỪ BỆNH 

PHÒNG TRỪ 



Cây trồng 

Lúa  

THUỐC TRỪ BỆNH 

 

 

CÔNG DỤNG 

LUSTER 250 SC  là thuốc trừ bệnh có tác dụng nội hấp, phố rộng, hiệu lực diệt nấm nhanh và mạnh. 

Liều dùng thấp.

LƯU Ý:  
- Phun khi bệnh mới xuất hiện gây hại.
- Nếu bệnh đã gây hại nhiều trên ruộng, nên phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Bệnh Khô vằn
(đốm vằn) 

1.0 lít/Ha. Pha 30 - 50ml cho bình 16 - 25 lít nước

Phun: 500 lít/Ha.

Bệnh hại Liều Lượng  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  





THUỐC TRỪ BỆNH CÂY VÀ ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG   

 

 

CÔNG DỤNG 

Pyrolax 250EC  là thuốc trừ bệnh cây và điều hòa sinh trưởng. Thuốc cỏ khả năng di chuyển trong 
cây, có tác dụng phòng trị bệnh. 
XINAZO 250 SC làm chậm quá trình già hóa của cây, làm lá xanh hơn, làm tăng khả năng chống chịu 
của cây với các yếu tố bất lợi. Thuốc cũng giúp tiết kiệm sử dụng phân đạm và nước tưới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

LƯU Ý:  
- Phun ướt đều 2 mặt lá. Nên phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
- Hỗn hợp được với các thuốc phòng trừ sâu bệnh, trừ thuốc có tính 
kiềm.
- Thuốc có độc tính thấp, an toàn cho môi trường. Có thể độc cho cá.

THỜI GIAN CÁCH LY: Tiêu 7 ngày, Cà phê 45 ngày, Lạc (đậu phộng) 14 ngày.

 

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Tiêu  

Cà phê    

Lạc
     (đậu phộng)    

0,45 lít/Ha (Pha 20-25 ml/ bình 25 lít nước)
Phun 500 - 600 lít/Ha
Phun 2 lần:
- Lần 1: Khi cây bắt đầu ra hoa
- Lần 2: Khi cây hình thành củ 

Kích thích
sinh trưởng 

0,1 % Pha 100ml / 100 lít nước.
Phun 500 - 800 lít/Ha.
Phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

Thán thư 













THUỐC TRỪ BỆNH 

 

 

CÔNG DỤNG 

SAMET 25 EC là thuốc trừ nấm bệnh nội hấp, phổ tác dụng rộng. Có hiệu lực cao với 
bệnh phấn trắng và rỉ sắt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

LƯU Ý:  
Phun thuốc ngay khi bệnh mới xuất hiện (tỷ lệ bệnh 5 - 20%). nếu bệnh 
nặng có thể phun lại sau 6 - 7 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước thu hoạch 15 ngày.

 

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

  Cao su     

Cà Phê    

0,3 - 0,4%.

Pha 300 - 400 ml/100 lít nước

Bệnh phấn trắng

Bệnh rỉ  sắt    









THUỐC TRỪ BỆNH 

 

 

CÔNG DỤNG 

TRIZOLE 75 WP  là thuốc trừ nấm có tính nội hấp nhanh vào cây, đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá),
đạo ôn cổ bông (thối cổ gié)

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Đạo ôn lá 
(cháy lá)

nước, phun cho 500 m2

Phun khi mới có vết bệnh trên lá  

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Lúa  0,2 - 0,3 kg/Ha.
Pha 7 -10g cho 12 lít 

nước,

phun cho 1 sào Bắc bộ 360 
m2.
Pha 10 - 15g cho 16 lít 

Đạo ôn lá 
(cháy lá)

0,3 - 0,4 kg/Ha.
Pha 10 -13g cho 12 lít nước,

phun cho 1 sào Bắc bộ 360 m2.
Pha 10 - 20g cho bình 16 lít nước, 

phun cho 500 m2. Phun vào giai đoạn làm dòng và khi 
lúa trổ đều.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  





 

 

CÔNG DỤNG 

VANICIDE 5 WP  là thuốc trừ nấm, có hiệu quả phòng trừ rất cao đối với bệnh khô vằn hại lúa và ngô, 
bệnh lở cổ rễ cà chua.

LƯU Ý:  
Phun thuốc ngay khi bệnh mới phát sinh. Phun ngừa bệnh lở cổ rễ khi mới trồng.
Lượng nước sử dụng: 400 lít nước/Ha.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Bệnh khô vằn 
0,75 - 1,0 kg/Ha.

Pha 40 - 60g  cho bình 16 - 25 lít nước.

Cây trồng Bệnh hại Liều Lượng  

Lúa  

Ngô ( bắp )    

Cà chua    

THUỐC TRỪ BỆNH 

1,0 kg/Ha.

Pha 40 - 60g  cho bình16 - 25 lít nước.
Lỡ cổ rễ  



THUỐC TRỪ BỆNH PHỔ RỘNG 

 

 

CÔNG DỤNG 

XINAZO 250 SC  (nhãn hiệu SAGOxystrobin) là thuốc phổ rộng, có khả năng phòng và trị nhiều loại 
nấm bệnh. Thuốc có thể kháng lại sự hình thành của bào tử nấm, ức chế sự nảy mầm bào tử và sự 
hình thành của bào tử nấm, ức chế sự nảy mầm bào tử và sự phát triển của sợi nấm bệnh.
XINAZO 250 SC có tính nội hấp mạnh và lưu dẫn trong cây.  

LƯU Ý:  
Phun khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

Bệnh thán thư
0.06 %, Pha 15 ml/bình 20 - 25 lít nước. ( hoặc 120 

ml/ Phuy 200 lít nước). 

Phun: 600 lít/Ha.

Bệnh hại Liều Lượng  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  

 Azoxystrobin 250 g/l

Bệnh hại 

XOÀI  

250 SCXINAZO
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